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NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG 
CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

(Kèm theo Công văn số          /BDTTG-VP ngày        tháng       năm 2026 
của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

1. Nhóm tiêu chí đáp ứng điều kiện chung của HTTT GQTTHC tập trung cấp bộ

STT Tiêu chí Mô tả Đáp 
ứng Minh chứng/Ghi chú

1

Hoàn 
thành 
kết nối, 
liên 
thông, 
chia sẻ 
dữ liệu 
với 
Cổng 
DVCQG

HTTT 
GQTTHC tập 
trung cấp bộ đã 
hoàn thành kết 
nối, liên thông, 
chia sẻ dữ liệu 
với Cổng 
DVCQG: đã 
thực hiện kiểm 
thử việc đồng 
bộ hồ sơ, trạng 
thái, tiến trình 
xử lý, kết quả 
giải quyết, 

Có

Văn bản số 2570/BCA-TTDLQG ngày 28/5/2026 v/v phối hợp triển khai vận hành cổng Dịch 
vụ công quốc gia tại trung tâm dữ liệu quốc gia.

Từ ngày 01/01/2026 hệ thống đã đưa vào vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an 
toàn thông tin. Tuy nhiên từ ngày 20/6/2026, hệ thống xảy ra sự cố về an toàn thông tin liên 
quan đến máy chủ bảo mật SS nên phần mềm không đăng nhập được qua hệ thống VneID, 
C06 đang tạm ngắt kết nối để đảm bảo an toàn thông tin. Đơn vị cung cấp dịch vụ đang triển 
khai cài đặt, cấu hình máy chủ bảo mật trên hạ tầng của đơn vị theo yêu cầu từ C06. Trong thời 
gian này, đối với người dân không thể đăng nhập qua VneID để nộp hồ sơ trực tuyến, với 
người dùng trong hệ thống đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp để xử lý, giải quyết hồ 
sơ TTHC. Dự kiến hoàn thành trước ngày 18/7/2026.
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thanh toán với 
Cổng DVCQG 
và kết nối, 
đồng bộ dữ 
liệu với Hệ 
thống điều phối 
giải quyết thủ 
tục hành chính

2

Đã kết 
nối, khai 
thác, sử 
dụng 
thông tin 
đã có 
trong cơ 
sở dữ 
liệu theo 
quy định

HTTT 
GQTTHC cấp 
bộ đã kết nối, 
khai thác, sử 
dụng thông tin 
đã có trong cơ 
sở dữ liệu theo 
Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-
CP ngày 
15/11/2025 của 
Chính phủ quy 
định cắt giảm, 
đơn giản hóa 
thủ tục hành 
chính dựa trên 
dữ liệu (các cơ 
sở dữ liệu đã 
hoạt động, đã 
được cơ quan 

Có

- Hệ thống được đoàn liên ngành (C06, A05, A06) tổ chức đánh giá và đáp ứng ATTT để kết 
nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Biên bản đánh giá ngày 31/12/2025 trước khi các hệ thống đưa 
vào triển khai thử nghiệm. phục vụ việc khai thác thông tin dữ liệu dân cư.
- Hệ thống kết nối với CSDL đất đai.
- Bộ Dân tộc và Tôn giao đã ban hành quyết định 363/QĐ-BDTTG ngày 19/6/2026 về việc 
công bố các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ dân tộc và Tôn giáo được tái cấu trúc quy trình giải quyết theo quy 
định tại nghị định 66.7/2025/NQ-CP.
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chủ quản cơ sở 
dữ liệu công 
bố)

3

Đáp ứng 
trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 
dưới 
hình 
thức 
điện tử

HTTT 
GQTTHC tập 
trung cấp bộ hỗ 
trợ trả kết quả 
giải quyết 
TTHC dưới 
hình thức điện 
tử thông qua 
Cổng DVCQG 
và đồng bộ kết 
quả vào kho dữ 
liệu điện tử của 
tổ chức, cá 
nhân theo quy 
định.

Có

4

Có đầu 
mối hỗ 
trợ kỹ 
thuật 
24/7

Bộ, cơ quan 
ngang bộ đã 
xác định, công 
khai đầu mối 
và kênh hỗ trợ 
kỹ thuật 24/7; 
quy định thời 
gian tiếp nhận, 
phản hồi, giải 

Có Bộ đã có Công văn số 389/TTCĐS-TCHC ngày 20/4/2026 về việc cử đầu mối phối hợp triển 
khai Cổng Dịch vụ công quốc gia của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia



4

quyết các khó 
khăn, vướng 
mắc kỹ thuật.

5

Có tài 
liệu 
hướng 
dẫn sử 
dụng

Bộ, cơ quan 
ngang bộ đã 
cun  g cấp, 
công khai tài 
liệu hướng dẫn 
sử dụng HTTT 
GQTTHC tập 
trung cấp bộ 
phù hợp với 
từng nhóm 
người dùng.

Có

Tài liệu hướng dẫn người dùng trực tiếp trên hệ thống bằng file pdf và video theo các vai trò: 
tiếp nhận, thụ lý,    lãnh đạo phê duyệt, quản trị hệ thống

6

Đã ban 
hành 
quy chế 
quản lý, 
vận hành

Bộ, cơ quan 
ngang bộ đã 
ban hành quy 
chế quản lý, 
vận hành 

Có
Quyết định 795/QĐ-TTCĐS ngày 01/7/2026 của Trung tâm Chuyển đổi só ban hành 
Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo
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HTTT 
GQTTHC tập 
trung cấp bộ, 
xác định rõ 
trách nhiệm 
của các cơ 
quan, đơn vị và 
đầu mối phối 
hợp với địa 
phương.

7

Có 
phương 
án dự 
phòng, 
ứng phó 
sự cố

Bộ, cơ quan 
ngang bộ đã 
xây dựng 
phương án dự 
phòng, ứng 
phó sự cố, 
phương án 
quay lại tiếp 
nhận hồ sơ mới 
trên HTTT 
GQTTHC cấp 
tỉnh; xác định 
rõ điều kiện 
kích hoạt, thẩm 
quyền quyết 
định, đầu mối 
phối hợp, cách 
thức thông báo 

Có
Khoản 4, Điều 15, Quyết định 795/QĐ-TTCĐS ngày 01/7/2026 của Trung tâm Chuyển 
đổi só ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC Bộ Dân tộc và Tôn giáo
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và xử lý dữ 
liệu khi phát 
sinh lỗi nghiêm 
trọng.

8

Cho 
phép tùy 
biến cấu 
hình và 
giải 
quyết 
phi địa 
giới 
hành 
chính

Đối với mỗi 
TTHC, cho 
phép địa 
phương chủ 
động tùy biến 
cấu hình phù 
hợp với mô 
hình Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, 
phù hợp với 
việc phân cấp 
ủy quyền, tái 
cấu trúc quy 
trình giải quyết 
TTHC của 
từng địa 
phương, tái sử 
dụng dữ liệu và 
tiếp nhận, giải 
quyết TTHC 
phi địa giới 
hành chính, rút 
ngắn thời gian 

Có
Hệ thống cho phép địa phương tự động cấu hình quy trình, thời gian giải quyết theo đặc thù 
riêng của địa phương. Chi tiết việc cấu hình thiết lập các đặc thù riêng theo tầng đơn vị thực 
hiện theo tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống.
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giải quyết theo 
quyết định của 
địa phương 
(nếu có); đồng 
thời cho phép 
cấu hình phù 
hợp với đặc thù 
quản lý của 
từng địa 
phương trong 
phạm vi pháp 
luật cho phép 
(không áp dụng 
tiêu chí này đối 
với các hệ 
thống đặc thù, 
vận hành theo 
mô hình ngành 
dọc như Bộ 
Công an, Bộ 
Quốc phòng, 
Ngân hàng Nhà 
nước Việt 
Nam, bảo đảm 
bí mật nhà 
nước, an ninh, 
quốc phòng).

(Hình ảnh chức năng cấu hình thiết lập quy trình cho 01 thủ tục hành chính tại 1 đơn vị)

9 Đáp ứng Hỗ trợ dịch vụ Có Có kết nối với dịch vụ bưu chính công ích:
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mức độ 
sẵn sàng 
của hệ 
thống 

bưu chính công 
ích; thông báo 
tình trạng giải 
quyết thủ tục 
hành chính, 
dịch vụ công 
trực tuyến; tích 
hợp với dịch 
vụ chứng thực 
chữ ký số 
chuyên dùng 
công vụ và 
cổng kết nối 
dịch vụ chứng 
thực chữ ký số 
công cộng.

 - Tích hợp với dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ: Chữ ký số ban cơ yếu 
chính phủ.

- Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: Chữ ký số qua NEAC với các nhà 
cung cấp CA công cộng: VNPT, Viettel, FPT,….
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2. Nhóm tiêu chí đáp ứng điều kiện của từng TTHC

1

TTHC 
được công 
bố theo 
quy định

TTHC đã được 
công bố theo quy 
định của pháp luật 
về kiểm soát 
TTHC.

Có Các Quyết định công bố TTHC số : 363/QĐ-BDTTG ngày 29/6/2026, 79/QĐ-BDTTG ngày 06/02/2026, 
660/QĐ-BDTTG ngày 18/09/2025, 364/QĐ-BDTT ngày 24/06/2025, 134/QĐ-BDTTG ngày 28/03/2025.

2
TTHC 
công khai 
thống nhất

TTHC đã được 
công khai theo quy 
định của pháp luật 
về kiểm soát 
TTHC; bảo đảm sự 
thống nhất giữa Cơ 

Có Các TTHC có thể tra cứu, trích xuất dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng DVCQG và HTTT 
GQTTHC tập trung cấp bộ.
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sở dữ liệu quốc gia 
về TTHC, Cổng 
DVCQG và HTTT 
GQTTHC tập trung 
cấp bộ.

3

Có biểu 
mẫu điện 
tử tương 
tác

TTHC đã được 
thiết lập đầy đủ 
biểu mẫu điện tử 
tương tác theo quy 
định (đối với 
trường hợp TTHC 
có biểu mẫu).

Có

Danh mục biểu mẫu điện tử tương tác; 
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kết quả kiểm thử biểu mẫu điện tử tương tác.

 
4 Kiểm thử TTHC đã được Có Danh sách hồ sơ thực tế
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hoặc vận 
hành thực 
tế thành 
công

kiểm thử hoặc vận 
hành thực tế thành 
công. Lựa chọn áp 
dụng theo một 
trong hai trường 
hợp sau đây: (1) 
Đối với TTHC đã 
có hồ sơ thực tế 
phát sinh tại địa 
phương và đã hoàn 
thành việc giải 
quyết, trả kết quả: - 
Dữ liệu phản ánh 
quá trình tiếp nhận, 
giải quyết TTHC 
được lưu trữ, quản 
lý đầy đủ, chi tiết, 
có thể tra cứu. - 
Không phát sinh lỗi 
nghiêm trọng làm 
gián đoạn hoặc ảnh 
hưởng đến việc tiếp 
nhận, xử lý, ký số, 
thanh toán, đồng bộ 
trạng thái, trả kết 
quả hồ sơ; tất cả 
vướng mắc hoặc 
phản ánh, kiến nghị 
liên quan đến quá 
trình tiếp nhận, giải 
quyết TTHC phải 
được phân loại, xác 
minh nguyên nhân, 
khắc phục trước 
thời điểm đánh giá 

Thông tin chi tiết hồ sơ
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và không làm ảnh 
hưởng đến quyền, 
lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá 
nhân. (2) Đối với 
TTHC chưa có hồ 
sơ thực tế phát sinh 
tại địa phương, 
hoặc đã có hồ sơ 
thực tế phát sinh tại 
địa phương nhưng 
chưa hoàn thành 
việc giải quyết, trả 
kết quả: phải có kết 
quả kiểm thử việc 
tiếp nhận, giải 
quyết TTHC, bảo 
đảm thể hiện đầy 
đủ các trường hợp 
nghiệp vụ có thể 
phát sinh trên thực 
tế.

5 Hỗ trợ tra 
cứu, khai 

TTHC hỗ trợ tra 
cứu, khai thác, tái Có Kết quả kiểm thử khai thác, tái sử dụng dữ liệu.
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thác, tái sử 
dụng dữ 
liệu

sử dụng dữ liệu đã 
số hóa, kết quả giải 
quyết TTHC và 
giấy tờ điện tử hợp 
pháp còn giá trị; 
không yêu cầu tổ 
chức, cá nhân cung 
cấp lại dữ liệu, giấy 
tờ đã có và đủ điều 
kiện tái sử dụng.

6
Hỗ trợ 
thanh toán 
trực tuyến

Đối với TTHC có 
nghĩa vụ tài chính, 
quy trình thanh 
toán trực tuyến đã 
được cấu hình và 
kiểm thử toàn trình, 
bảo đảm xác định 
đúng số tiền, đơn vị 
thụ hưởng; đồng bộ 
trạng thái; phát 
hành biên lai; đối 
soát và hoàn trả, 
điều chỉnh khi phát 
sinh theo quy định 
hiện hành.

x Các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo không có phát sinh phí và lệ phí

3. Nhóm tiêu chí đáp ứng điều kiện triển khai tại địa phương
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1

Tài 
khoản 
được cấp 
và phân 
quyền 
đầy đủ

Tài khoản và 
quyền truy cập 
đã được cấp 
đầy đủ, đúng 
vai trò cho các 
cơ quan, đơn 
vị, cán bộ tham 
gia theo yêu 
cầu của địa 
phương.

Có

Danh sách tài khoản, vai trò; kết quả kiểm tra phân quyền.

2

Kết nối 
hệ thống 
quản lý 
văn bản 
và điều 
hành 
hoặc hệ 
thống 
liên 
quan

HTTT 
GQTTHC tập 
trung cấp bộ đã 
kết nối với hệ 
thống quản lý 
văn bản và 
điều hành hoặc 
hệ thống có 
liên quan của 
địa phương để 
cấp số, ký số, 
phát hành kết 
quả trong 
trường hợp quy 

Có Hệ thống của Bộ thiết kế theo hướng mở, sẵn sàng kết nối với các hệ thống quản lý văn 
bản của các địa phương 
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trình giải quyết 
TTHC có yêu 
cầu.
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